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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ,
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Căn cứ quy định tại Điều 10 Luật Khoáng sản năm 2010, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030. 

Căn cứ quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2012, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về việc ban hành Quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tuy nhiên, Luật Tài nguyên nước năm 2012 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Tài nguyên nước năm 2023. Điều 10 Luật Khoáng sản năm 2010 đã được bãi bỏ bởi khoản 15, Điều 8 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. 

Đồng thời, theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn số 373/BKHĐT-QLQH ngày 22/01/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh:

“Khi thực hiện phương pháp tích hợp lập quy hoạch tỉnh, đề nghị cơ quan tổ chức lập quy hoạch và cơ quan lập quy hoạch cần chú ý một số vấn đề sau đây:

- Đảm bảo tiếp cận tổng hợp, phối hợp đồng bộ trong lập quy hoạch tỉnh và đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững của địa phương,

Quy hoạch tỉnh được lập thống nhất cho thời kỳ quy hoạch 2021-2030, bao gồm các nội dung quy hoạch ngành, lĩnh vực khác nhau ở cấp tỉnh đã được lập riêng rẽ cho thời kỳ quy hoạch 2011-2020, nay không được lập riêng rẽ cho thời kỳ quy hoạch 2021-2030.”

Các quy hoạch ngành, lĩnh vực tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01/01/2019, gồm: Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; quy hoạch tài nguyên nước; quy hoạch bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Danh mục quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 59 Luật Quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 phê duyệt quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, trong đó quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản và quy hoạch tài nguyên nước của tỉnh đã được tích hợp chung vào quy hoạch tỉnh thành: Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên và Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Do đó, nội dung quy hoạch tại Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND, Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND đã không còn phù hợp.

Khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định:

“Điều 143. Các hình thức xử lý văn bản được rà soát

1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản:

a) Bãi bỏ toàn bộ văn bản được áp dụng trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc toàn bộ quy định của văn bản trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mà không cần thiết ban hành văn bản để thay thế;…”.

Khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền….”.

Căn cứ các quy định trên, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cần thiết và đúng quy định, đúng thẩm quyền. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích

Kịp thời bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp đối tượng điều chỉnh của văn bản không còn hoặc nội dung của văn bản không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tra cứu trong áp dụng và thực hiện pháp luật; cập nhật thông tin của văn bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

2. Quan điểm chỉ đạo

Đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng … năm 2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết liên quan đến Quy hoạch khoáng sản và Quy hoạch Tài nguyên nước.
Ngày ... tháng ... năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Công văn số .../HĐND-TT về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết liên quan đến Quy hoạch khoáng sản và Quy hoạch Tài nguyên nước.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh phân công Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quy trình xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục; được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan.
Ngày … tháng … năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số …/STNMT-KSN&BĐKH gửi lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, các sở, ban, ngành và các địa phương đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan; Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số …/STNMT-KSN&BĐKH ngày … tháng … năm 2024. 

Ngày … tháng … năm 2024, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số .../BC-STP về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
Sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh và trình dự thảo Nghị quyết. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo Nghị quyết gồm có 3 Điều, cụ thể như sau: 
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành. 
2. Nội dung cơ bản
Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.  
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 03/08/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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